
TT NGÀY SINH SỐ CĂN CƯỚC THÔN/XÓM GHI CHÚ

1 Lê Thị Thủy 09/01/1980 042180001540 Liên Xuân Hộ nghèo

2 Lê Văn Thống 05/10/1980 042080003266 Liên Xuân Cận Nghèo

3 Lê Thị Hải 18/06/1981 042181014434 Liên Xuân Cận Nghèo

4 Phan ĐÌnh Nghị 14/08/1980 042080001402 Đồng Xuân Cận Nghèo

5 Lê Thị Hiền 04/07/1986 042186005392 Liên Xuân Hộ nghèo

6 Nguyễn Đình Phương 20/07/1964 042064001270 Liên Xuân Cận Nghèo

7 Phan Thị Thảo 20/05/1990 042190004827 Liên Xuân Cận Nghèo

8 Phan Văn Ngọc 10/10/1986 042086009588 Liên Xuân Cận Nghèo

9 Phan Thị Hồng 15/03/1994 042194002807 Liên Xuân Cận Nghèo

10 Lê Văn Ái Nhân 16/09/2005 042205011117 Liên Xuân Cận Nghèo

11 Lê Thị Huyền 15/04/1986 042186009614 Liên Xuân Hộ nghèo

12 Trần Thị Thái 01/08/1974 042174009195 Đồng Xuân Hộ nghèo

13 Trương Thị Minh 1010/1972 042172001526 Đồng Xuân Cận Nghèo

14 Nguyễn Thị Lành 11/12/1979 042179004048 Đồng Xuân Cận Nghèo

15 Lê Ngọc Hiếu 13/10/1989 042089016466 Đồng Xuân Cận Nghèo

16 Lê Thị Xoan 10/01/1987 042187005488 Liên Xuân Cận Nghèo

17 Nguễn Thị Thi 16/05/1975 042175015344 Đồng Xuân Hộ nghèo

18 Nguyễn T Minh Thanh 06/06/1996 042196000925 Đồng Xuân Cận Nghèo

19 Lê Quang Hòa 01/04/1974 042074013615 Đồng Xuân Hộ nghèo

20 Phạm Thị Duyên 24/11/1982 038182039542 Đồng Xuân Hộ nghèo

21 Lê Thị Hiếu 10/12/1979 042179004559 Đồng Xuân Hộ nghèo

22 Nguyễn Thị Tịnh 02/05/1983 042183014485 Đồng Xuân Cận Nghèo

23 Nguyễn Thị Hợi 08/04/1983 042183002358 Đồng Xuân Cận Nghèo

24 Lê Thị Đông 02/10/1980 042180003906 Đồng Xuân Cận Nghèo

25 Lê Thị Ánh 20/10/1979 042179004557 Liên Xuân Cận Nghèo

26 Phạm Thị Lan 01/11/1991 040179008229 Liên Xuân Hộ nghèo

27 Đào Thị Thu 11/06/1983 042183005343 Đồng Xuân Cận Nghèo

28 Lê Doãn Vinh 16/04/1982 042082010975 Đồng Xuân Cận Nghèo

29 Lê Thị Hiếu 10/09/1970 042170001981 Đồng Xuân Cận Nghèo

30 Võ Thị Lý 01/04/1981 042181004392 Liên Xuân Cận Nghèo

31 Pham Thị Bình 15/07/1982 042182005447 Liên Xuân Cận Nghèo

32 Từ Thị Xuân 21/04/1983 042183005537 Liên Xuân Cận Nghèo

33 Nguyễn Thị Thủy 04/05/1987 042187005137 Xuân Tây Hộ nghèo

34 Phan Thị Mai 28/10/1974 042174011269 Xuân Tây Cận Nghèo

35 Lê Thị Linh 09/09/1992 042192003976 Xuân Tây Hộ nghèo
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